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Thực hiện Văn bản số 6699/BTP-BTNN ngày 22/10/2025 của Bộ Tư pháp 

về phối hợp xây dựng Báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 

2025; Công văn số 4247/UBND-NC ngày 04/11/2025 của Ủy ban nhân tỉnh1. Để 

triển khai kịp thời nhiệm vụ được giao, trên cơ sở chức năng tham mưu giúp Ủy 

ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước, Sở Tư pháp 

đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện nội dung sau: 

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết 

1.1. Phạm vi báo cáo 

- Cơ quan ở cấp tỉnh, cấp xã tại địa phương và cơ quan khác có trụ sở tại 

địa phương thực hiện giải quyết bồi thường2;  

- Cơ quan ở cấp tỉnh, cấp xã tại địa phương và cơ quan khác có trụ sở tại 

địa phương là bị đơn, bị đơn dân sự hoặc người bị kiện trong các vụ án dân sự, vụ 

án hình sự hoặc vụ án hành chính có nội dung giải quyết bồi thường. 

1.2. Nội dung thông tin, báo cáo 

- Nội dung cơ bản về kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 

2025 theo Đề cương Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm theo quy định tại 

Điều 24 và Biểu mẫu số 02 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về công tác bồi thường nhà nước. 

- Thông tin, số liệu về Danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường, 

tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và chi trả tiền bồi thường, 

tình hình thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của Luật TNBTCNN năm 

2017 được thực hiện theo Biểu mẫu số 01, 03, 04 quy định tại Thông tư số 

08/2019/TT-BTP.  

                                                           
1 V/v tham mưu, xử lý các văn bản của Bộ Tư pháp; 
2 Bao gồm: Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; Cơ quan giải quyết bồi thường đối 

với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện gây thiệt hại trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 theo quy định tại Điều 

19 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; Tòa án nhân dân khu vực và Viện 

kiểm sát nhân dân khu vực theo quy định tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 225/2025/QH15 

của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, các luật tố tụng và luật khác có liên quan. 
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Tại Biểu mẫu số 01 về Danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường: đề 

nghị Quý cơ quan thông tin về vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường đối với tất 

cả các vụ việc áp dụng theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của 

nhà nước gồm: Luật TNBTCNN năm 2017; Luật TNBTCNN năm 2009; Nghị 

quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/03/2003 về bồi thường thiệt hại cho 

người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra. 

(Có phụ lục và đề cương báo cáo kèm theo). 

2. Thống kê số liệu, gửi thông tin, báo cáo 

- Số liệu thực tế tại thời điểm báo cáo thống kê năm 2025 được lấy từ ngày 

01/01/2025 đến hết ngày 31/10/2025.  

- Số liệu Báo cáo thống kê năm chính thức gồm toàn bộ số liệu thực tế 

được thực hiện trong kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025. 

3. Thời hạn gửi thông tin, số liệu, báo cáo 

- Đối với thông tin, báo cáo và số liệu thực tế tại thời điểm báo cáo thống 

kê năm 2025, đề nghị quý đơn vị gửi về chậm nhất trước ngày 27/11/2025. 

- Đối với số liệu Báo cáo thống kê năm chính thức, đề nghị quý đơn vị gửi về 

chậm nhất trước ngày 20/01/2026 (lưu ý: Quý cơ quan chỉ gửi thông tin, số liệu theo 

Biểu mẫu số 01, 03, 04). 

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Sở Tư pháp bằng 

văn bản; đồng thời, gửi bản điện tử qua địa chỉ email: ltlap-stp@quangngai.gov.vn 

để tổng hợp báo cáo đảm bảo thời hạn theo quy định.  

Sở Tư pháp đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, HC&BTTP.(ltl) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chí Phương 
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DANH SÁCH  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng BCCP về công tác bồi 

thường nhà nước năm 2025 

 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Sở Ngoại vụ; Sở Nội vụ; Sở 

Tài chính; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 

Y tế; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất 

và các khu công nghiệp tỉnh;  

2. Các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh: Công an tỉnh; Thi hành án 

dân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

4. Các cơ quan, tổ chức hoạt động theo ngành dọc trên địa bàn tỉnh: Bảo hiểm 

xã hội tỉnh; Thuế tỉnh; Thống kê tỉnh; Kho bạc Nhà nước khu vực 15 quản lý tỉnh 

Quảng Ngãi.  

3. Uỷ ban nhân dân các xã, phường và đặc khu Lý Sơn. 
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